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	UỶ BAN TH​ƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 513/UBTVQH11
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày  15  tháng  6  năm 2006


BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CHỈNH LÝ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG QUỐC GIA

TRÌNH QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ




Kính thư​a các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 29/05/2006, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Có 29 lư​ợt đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến tham gia đã đề cập đến hầu hết các nội dung trong Dự thảo Nghị quyết.  
Ngay sau phiên thảo luận, Uỷ ban thư​ờng vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết.
Uỷ ban th​ường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết như sau:


1. Về sự cần thiết sửa đổi Nghị quyết
Đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Nghị quyết 05/1997/QH10, ban hành Nghị quyết mới của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Có ý kiến đề nghị, cần tổng kết 9 năm thực hiện Nghị quyết 05/1997/QH10 và nâng lên thành Luật, trình Quốc hội thông qua.

Uỷ ban th​ường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Qua gần 9 năm thực hiện Nghị quyết 05/1997/QH10 của Quốc hội về tiêu chuẩn các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư​, đến nay tình hình kinh tế-xã hội của đất nư​ớc có nhiều thay đổi, quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể, môi tr​ường đầu tư​, hệ thống pháp luật không ngừng đư​ợc cải thiện và số lượng các dự án với quy mô vốn lớn ngày càng tăng. Bên cạnh đó, sự biến động của giá cả, tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền và yêu cầu đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thẩm định, thẩm tra, quyết định và thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 05/1997/QH10 và thay bằng một Nghị quyết mới cho phù hợp với tình hình là cần thiết, đồng thời đảm bảo cho Quốc hội  xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình quan trọng quốc gia một cách kịp thời, có hiệu lực và hiệu quả hơn. Việc nâng lên thành luật cần được tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị, nếu đủ điều kiện thì trình Quốc hội vào thời gian thích hợp.   

2. Về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết
Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội nhất trí với dự thảo Nghị quyết là chỉ điều chỉnh dự án, công trình quan trọng quốc gia. Có ý kiến đề nghị, cần ghi rõ dự án, công trình xây dựng cơ bản và ngoài các công trình, dự án quan trọng quốc gia, cần điều chỉnh các chương trình kinh tế - xã hội quan trọng quốc gia.

Uỷ ban th​ường vụ Quốc hội thấy rằng, có nhiều loại dự án trong các lĩnh vực khác nhau: dự án Luật, dự án kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; các dự án để thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển v.v… Dù là dự án trong lĩnh vực kinh tế hay văn hóa- xã hội thì Nghị quyết cũng chỉ nên điều chỉnh các dự án liên quan đến đầu tư, và do dự án đó quan trọng nên Quốc hội phải “quyết định chủ trương đầu tư”. Các chương trình kinh tế - xã hội đều được Chính phủ trình Quốc hội trong Báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và được Quốc hội xem xét, chấp thuận và trực tiếp phân bổ, bố trí vốn trong cân đối ngân sách nhà nước. Khi cần, Quốc hội sẽ có Nghị quyết riêng. Do đó, không nhất thiết phải đưa chương trình vào Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Vì vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết là dự án, công trình như đề nghị của Chính phủ và đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Dự thảo Nghị quyết không phân biệt loại dự án về kinh tế, xây dựng hay văn hóa - xã hội.

- Có ý kiến đề nghị, Quốc hội chỉ nên quyết định những chính sách phát triển quan trọng của đất nước, còn các công trình cụ thể thì nên chọn lọc, chỉ quyết định những công trình không thuộc thẩm quyền của Chính phủ. ý kiến khác đề nghị cân nhắc việc Quốc hội nên quyết định chủ trương đầu tư hay chỉ xem xét chủ trương đầu tư. Ngược lại, có ý kiến cho rằng, đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia thì Quốc hội không chỉ quyết định chủ trương đầu tư mà cần quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư.

Uỷ ban th​ường vụ Quốc hội nhận thấy, các dự án, công trình quan trọng quốc gia là những vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội có quyền và có trách nhiệm quyết định chủ trương đầu tư như pháp luật đã quy định (Điều 47 của Luật Đầu tư, Điều 74 của Luật Tổ chức Quốc hội). Quốc hội không xem xét và quyết định nội dung cụ thể của dự án, công trình mà chỉ quyết định chủ trương đầu tư là đúng chức năng, quyền hạn. Thủ tướng Chính phủ là người quyết định cụ thể về đầu tư và Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm tra và cấp giấy chứng nhận đầu tư. 

3. Về tên gọi của Nghị quyết
Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với tên gọi của Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị, bỏ từ "công trình ", vì cho rằng "dự án" có nghĩa rộng hơn "công trình", đề nghị bỏ từ "xem xét", chỉ giữ lại từ "quyết định" là đủ, vì để quyết định, chắc chắn Quốc hội phải thảo luận, phải xem xét. Có ý kiến đề nghị sửa tên gọi của Nghị quyết là "Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia". 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong các văn bản pháp luật đã ban hành, các khái niệm dự án và công trình không hoàn toàn đồng nhất, nhiều trường hợp trong dự án có công trình, ngược lại trong công trình lớn thì có thể có nhiều dự án. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ cụm từ “dự án, công trình” như đã sử dụng trong Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước.

Đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia, Quốc hội chỉ xem xét và quyết định  chủ trương đầu tư; Quốc hội không xem xét và quyết định các vấn đề cụ thể của dự án, công trình. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ cụm từ “quyết định chủ trương đầu tư” để nói rõ phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin bỏ từ  “xem xét” và chỉnh sửa tên Nghị quyết là: “Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư”.

4. Về tiêu chí các dự án, công trình quan trọng quốc gia (Điều 2)

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với 5 tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia nhưng còn có ý kiến khác nhau về nội dung của một số tiêu chí cụ thể.

a) Tiêu chí về quy mô vốn của dự án, công trình (Khoản 1)

+ Về nguồn vốn, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định quy mô vốn phân theo hai loại nguồn vốn: dự án, công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước và dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác. Có ý kiến đề nghị, chỉ quy định về quy mô vốn đối với các dự án, công trình đầu tư từ vốn Nhà nước; không quy định giới hạn quy mô vốn đầu tư đối với dự án, công trình đầu tư bằng các nguồn vốn khác.

Uỷ ban thư​ờng vụ Quốc hội cho rằng, các dự án, công trình quan trọng quốc gia, dù có sử dụng vốn Nhà nước hay không sử dụng vốn Nhà nước đều có tác động lớn đến cơ cấu kinh tế, đến đời sống kinh tế-xã hội, dân sinh, môi truờng hoặc quốc phòng, an ninh của đất nu​ớc; do vậy cần phải trình Quốc hội xem xét và quyết định về chủ truơng đầu t​u.

+ Về quy mô vốn, có 2 loại ý kiến:

 Loại ý kiến thứ nhất cho rằng: trình độ quản lý yếu kém cùng với tình trạng lãng phí, thất thoát quá lớn trong quản lý vốn đầu tư nhà nước, gây bất bình lớn trong nhân dân, phải xiết chặt hơn trong quản lý vốn nhà nước, vì vậy quy định khoảng 16.000- 17.000 tỷ đồng đối với dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước là hợp lý.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị: cần mở rộng quy mô vốn đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và sự điều hành của Chính phủ, theo đó quy định mức vốn 20.000 tỷ đồng trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng vốn nhà nước và 25.000 tỷ đồng trở lên đối với dự án, công trình đầu tư bằng nguồn vốn khác.

Uỷ ban thư​ờng vụ Quốc hội thấy rằng, trong điều kiện kinh tế của nước ta, tổng sản phẩm trong nước (GDP) còn nhỏ, tổng thu ngân sách nhà nước không nhiều; các dự án, công trình có quy mô vốn tương đương 1 tỷ đô la Mỹ trở lên đã tác động mạnh đến kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước. Đặc biệt, các dự án, công trình sử dụng vốn Nhà nước có ảnh hưởng lớn đến nền tài chính quốc gia, đến hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước. Thực tế những năm qua, vốn đầu tư nhà nước cho một dự án, công trình nói chung không lớn, từ vài tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng là chủ yếu, nhưng quản lý yếu kém, dẫn đến lãng phí, thất thoát không nhỏ; dự án, công trình vốn nhỏ thì lãng phí, thất thoát theo một kiểu; dự án, công trình vốn lớn thì lãng phí, thất thoát theo một kiểu khác, đã và đang là mối lo và bức xúc trong xã hội, đòi hỏi phải quản lý tốt hơn, chặt chẽ hơn vốn nhà nước. Hơn nữa, ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới, số dự án, công trình có quy mô vốn nhà nước tương đương 1 tỷ đô la Mỹ không nhiều; số dự án, công trình có quy mô vốn không phải của nhà nước trên 1,5 tỷ đô la Mỹ cũng rất ít. Căn cứ tình hình thực tế quản lý dự án, công trình và vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nhà nước, có tính đến yếu tố trượt giá, yêu cầu và mức độ phân cấp quản lý, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quy  định mức vốn từ 17.000 tỷ đồng trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng vốn Nhà nước (tương đương 1 tỷ đô la Mỹ và tăng 70% so với quy mô vốn quy định trong Nghị quyết 05) và từ 25.000 tỷ đồng trở lên đối với dự án, công trình sử dụng nguồn vốn khác (tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ) là phù hợp, dự thảo Nghị quyết thể hiện theo hướng này (loại ý kiến thứ nhất).

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị, đối với dự án, công trình có sử dụng vốn nhà nước, cần quy định tỷ lệ vốn Nhà nước trên tổng số vốn đầu tư của dự án, công trình là trên 30%; có ý kiến đề nghị, vốn nhà nước trên 50%; ý kiến khác đề nghị, vốn nhà nước thấp hơn 30% cũng trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Để phù hợp với Luật đầu tư, Luật đấu thầu, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu và chỉnh sửa khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Quy mô vốn đầu tư từ 17.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng từ 30% vốn Nhà nước trở lên; 25.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình sử dụng các nguồn vốn khác”.

​- Có ý kiến đề nghị nên quy định theo tỷ lệ phần trăm của GDP hoặc của tổng thu ngân sách nhà nước, hoặc quy định tương đương đô la Mỹ làm cơ sở xác định quy mô vốn đầu tư. Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng, trong quá trình phát triển kinh tế, GDP và thu ngân sách sẽ tăng, nếu quy định theo tỷ lệ phần trăm thì quy mô vốn sẽ tăng lên theo mức tăng của GDP, của tổng thu ngân sách nhà nước, số công trình, dự án phải trình Quốc hội quyết định sẽ giảm nhiều, thậm chí sẽ không có nữa, do đó cách chọn lựa trên là không phù hợp. Để phù hợp với các đạo luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam, xin quy định quy mô vốn bằng đơn vị đồng tiền Việt Nam. 
b) Tiêu chí về môi trường (khoản 2)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị, bỏ quy định “Nhà máy điện nhiệt hạch” vì cho rằng nhà máy điện nhiệt hạch chỉ có thể có ở Việt Nam trong một tương lai xa. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin bỏ quy định “nhà máy điện nhiệt hạch”.

- Có ý kiến cho rằng, nên bỏ quy định nhà máy điện chạy than, nhà máy điện chạy khí thiên nhiên có công suất từ 1.500MW trở lên, vì thực tế cho thấy công nghệ của các nhà máy này đều là công nghệ hiện đại không có ảnh hưởng lớn đến môi trường; mặt khác nếu công suất của nhà máy lớn trên 1.500MW sẽ có vốn đầu tư trên dưới 24.500 tỷ đồng, do đó đã thuộc tiêu chí về quy mô vốn. Có ý kiến đề nghị, quy định  nhà máy điện chạy than, khí thiên nhiên có công suất từ 1.200MW trở lên. Một số ý kiến khác cho rằng, dự án nhà máy thủy điện có dung tích hồ chứa 2,5 tỷ m3 đã không có nữa, hiện chỉ có một nhà máy thủy điện có dung tích lớn nhất là 1,2 tỷ m3 nước, đề nghị bỏ quy định này.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, quy mô công suất các nhà máy điện, hồ chứa nước không chỉ gắn với quy mô vốn, mà quan trọng hơn là tác động của nó tới môi trường. Đặc biệt là nhà máy điện chạy than và nhà máy điện chạy khí thiên nhiên có lượng khí, bụi lớn, có nguy cơ cháy nổ cao, gây tổn hại tới môi trường sống, môi trường sinh thái. Do đó, xin Quốc hội cho giữ tiêu chí các nhà máy điện này, nhưng xin chỉnh sửa quy mô nhà máy theo công suất phù hợp cấu trúc kỹ thuật nhà máy điện. Đồng thời, xin Quốc hội cho giữ quy định tiêu chí hồ nước là 2,5 tỷ m3 bất kể đó là hồ chứa nước thuộc dự án, công trình thuỷ lợi hay thuỷ điện. 
- Về quy định sử dụng đất đai có yêu cầu phá bỏ rừng: một số ý kiến đề nghị, thay cụm từ “phá bỏ” bằng cụm từ “chuyển mục đích sử dụng” cho phù hợp với Luật bảo vệ và phát triển rừng; có ý kiến đề nghị, nên quy định cả rừng  phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng chứ không chỉ rừng ngập mặn phòng hộ; ý kiến khác cho rằng, quy định phá bỏ rừng phòng hộ từ mức 100 ha là quá nhỏ, cần đưa lên mức 500 ha.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, thay cụm từ “phá bỏ” bằng cụm từ “chuyển mục đích sử dụng”; xin chỉnh sửa các loại rừng ở cuối khoản 2 Điều 2 cho phù hợp với quy định trong Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ và phát triển rừng như sau: “Dự án đầu tư sử dụng đất đai có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng (trừ rừng quốc gia, rừng bảo tồn thiên nhiên) từ 200 ha trở lên, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên, rừng sản xuất  từ 1.000 ha trở lên”.

 c) Tiêu chí về di dân tái định cư (Khoản 3)

- Có ý kiến đề nghị, quy định dự án, công trình phải di dân, tái định cư 20.000 người trở lên đối với bất cứ vùng nào. Ý kiến khác đề nghị, ở vùng đông dân cư thì quy định giảm xuống từ 35 ngàn đến 40 ngàn người và ở vùng miền núi khoảng 15 ngàn người.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, cần có phân biệt về quy mô di dân  ở miền núi so với các vùng khác, vì mật độ dân số miền núi thưa hơn so với vùng đồng bằng, trung du; mặt khác, dự thảo Nghị quyết kế thừa Nghị quyết 05/1997/QH10, chỉ chỉnh lý kỹ thuật cho rõ ràng hơn. Vì vậy, xin được giữ quy định như trong dự thảo Nghị quyết.

 d) Tiêu chí về địa bàn đặc biệt quan trọng (Khoản 4)
Có ý kiến cho rằng, tại khoản 4 quy định dự án, công trình liên quan đến địa bàn có di tích quốc gia đặc biệt về lịch sử, văn hoá còn quá chung chung, rất khó trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thể hiện cho rõ hơn và đảm bảo cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.

Tiếp thu ý kiến trên, xin chỉnh sửa lại khoản 4 như sau: “Dự án, công trình liên quan đến địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hoá”.

5. Về hồ sơ dự án (Điều 3)

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị, hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội phải có: Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tiền khả thi, báo cáo tác động môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược theo Luật Bảo vệ môi trường, báo cáo di dân tái định cư, báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, Điều 3 của Dự thảo Nghị quyết quy định về hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia, nhưng trong Điều này lại quy định quá chi tiết nhiều vấn đề về nội dung của dự án, công trình và trùng lặp với nội dung của Điều 4 về thủ tục và phạm vi thẩm tra. Vì vậy, xin tiếp thu và chỉnh sửa lại Điều 3 như sau:

“Điều 3

Hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia của Chính phủ trình Quốc hội gồm:

1. Tờ trình của  Chính phủ;

2. Báo cáo đầu tư ( báo cáo tiền khả thi);

3. Báo cáo của Hội đồng thẩm định nhà nước;

4. Tài liệu khác có liên quan.”

6. Về thủ tục và phạm vi thẩm tra (Điều 4)

- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, tại khoản 1 Điều 4 quy định thời gian trình hồ sơ 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội là quá ngắn, nên quy định thời hạn là 90 ngày, và bỏ quy định "hoặc chậm nhất 30 ngày, trước ngày bắt đầu phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án, công trình quan trọng quốc gia".

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, để có đủ thời gian cần thiết cho các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, thẩm tra; đồng thời cũng tạo điều kiện cho Chính phủ chủ động hơn trong việc trình các dự án, công trình quan trọng quốc gia, xin tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và chỉnh sửa lại khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Chậm nhất là 90 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm tra để tiến hành thẩm tra”. 

- Có ý kiến đề nghị, tại khoản 3, điểm b ngoài ngoài thẩm tra việc quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên, cần bổ sung thêm phương án di dân, tái định canh, định cư đối với các đối tượng bị thu hồi đất. Một số ý kiến cho rằng, tại khoản 3, cần quy định thẩm tra về nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, công trình để có căn cứ trong hoạt động giám sát. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin thể hiện lại khoản 3 Điều 4 trên cơ sở Điều 3 và Điều 4 trong dự thảo đã trình Quốc hội.

"3. Cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra những néi dung chủ yếu sau đây:

a)  Sự cần thiết đầu tư;

b) Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên; phương án di dân, tái định canh, định cư;

c) Việc tuân thủ các quy định của pháp luật;

d) Sự đáp ứng tiêu chí xác định dự án, công trình là dự án, công trình quan trọng quốc gia;

đ) Những thông số cơ bản của dự án, công trình: Quy mô; hình thức đầu tư; địa điểm; diện tích đất cần sử dụng; thời gian, tiến độ thực hiện; phương án lựa chọn công nghệ; giải pháp bảo vệ môi trường; nguồn vốn, khả năng thu hồi vốn và trả nợ vốn vay đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia sử dụng vốn Nhà nước;

e) Hiệu quả kinh tế - xã hội;

g) Tính khả thi của dự án."
7. Về trách nhiệm của chủ đầu tư (éi?u 5) 

Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định về trách nhiệm của chủ đầu tư là quá rộng, đề nghị bỏ từ "chính xác" trong trách nhiệm của chủ đầu tư. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, tính “chính xác” của dự án, công trình liên quan đến nhiều vấn đề, phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, trong nhiều trường hợp không thể lường trước được, như giá cả thị trường biến động, thay đổi cơ chế, chính sách... Hơn nữa, đây mới là hồ sơ, dự án, công trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Do đó xin tiếp thu và chỉnh sửa lại như sau: "Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực của hồ sơ dự án, công trình quan trọng quốc gia". 

8. Về nội dung Nghị quyết (Điều 6) 

Có ý kiến cho rằng, nội dung Nghị quyết phải ghi rõ quy mô vốn, nguồn vốn, công suất, công nghệ chính, địa điểm, diện tích và cơ chế, chính sách áp dụng. Ngoài ra, có thể đưa thêm thông số, chỉ tiêu về thời gian, tiến độ thực hiện, còn các vấn đề khác giao cho Chính phủ quyết định.

Uỷ ban thư​ờng vụ Quốc hội thấy rằng, đối với các dự án, công trình cụ thể, trên cơ sở xem xét các thông số ghi trong báo cáo đầu tư (báo cáo tiền khả thi), như tổng vốn đầu tư, nguồn vốn, công suất, công nghệ chính, địa điểm, diện tích... Quốc hội mới  quyết định chủ trương đầu tư. Vì vậy, khi Quốc hội ra Nghị quyết về chủ trương đầu tư, nội dung Nghị quyết cần quy định một số thông số chính yếu của dự án, công trình để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, làm cơ sở để Quốc hội giám sát. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, xin bổ sung vào cuối khoản 2 Điều 6 như sau: "Nội dung Nghị quyết phải ghi rõ quy mô (công suất, khối lượng sản phẩm..); tổng mức đầu tư; công nghệ chính; địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, công trình; cơ chế và chính sách đặc biệt được áp dụng (nếu có)".
9. Về hoạt động giám sát của Quốc hội (Điều 7)

Có ý kiến cho rằng, những năm gần đây, việc giám sát của Quốc hội đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia đã được quan tâm, nhưng chưa thường xuyên, hiệu quả giám sát chưa cao. Cần tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát của Quốc hội, có thể thành lập các đoàn hoặc Uỷ ban của Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề đối với dự án, công trình quan trọng quốc gia. Có ý kiến đề nghị, bổ sung quy định Chính phủ phải báo cáo Quốc hội khi công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Uỷ ban thư​ờng vụ Quốc hội nhận thấy, hoạt động giám sát nói chung của Quốc hội và giám sát dự án, công trình quan trọng quốc gia cần phải tăng cường hơn, thường xuyên hơn, thiết thực hơn theo Luật Tổ chức Quốc hội và Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội. Trong trường hợp đặc biệt, xét thấy cần thiết thì Quốc hội ra Nghị quyết về giám sát chuyên đề như đã từng làm đối với hoạt động đầu tư XDCB, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, việc thực hiên cổ phần hóa DNNN...Trong phạm vi Nghị quyết này, xin Quốc hội cho giữ như quy định tại khoản 1 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết .

Về yêu cầu báo cáo với Quốc hội khi công trình đó hoàn thành và đưa vào sử dụng, Khoản 2 Điều 7 đã quy định “Hàng năm Chính phủ báo cáo với Quốc hội tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia”. Như vậy, trách nhiệm báo cáo với Quốc hội khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã bao hàm trong quy định trên.

Về vấn đề xem xét, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia: tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, xin sửa lại khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Hàng năm và khi Quốc hội có yêu cầu, Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện các dự án, công trình quan trọng quốc gia. Khi có thay đổi mục tiêu, phát sinh tăng vốn đầu tư trên 10%, kéo dài thời gian thực hiện dự án, công trình quan trọng quốc gia, Chính phủ phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để xem xét, quyết định”.

​ Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, cần có quy định đối với các dự án, công trình ban đầu không trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, nhưng trong quá trình thực hiện có sự thay đổi đáng kể về mục tiêu, quy mô, phương thức đầu tư làm cho dự án, công trình thuộc vào tiêu chí quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:

“3. Những dự án, công trình ban đầu không thuộc diện phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, nếu trong quá trình thực hiện có sự thay đổi mục tiêu, quy  mô, địa điểm đầu tư, dẫn đến thuộc một trong các tiêu chí của dự án, công trình quan trọng quốc gia quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này,  Chính phủ phải báo cáo hiện trạng và giải trình nguyên nhân phát sinh với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.”

10. Về điều khoản thi hành (Điều 8)

Có ý kiến cho rằng, cần giữ lại quy định của Nghị quyết 05 là: "Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết này" vì đây là vấn đề hoàn toàn mới, còn nhiều khó khăn trong thực hiện.

Uỷ ban thư​ờng vụ Quốc hội thấy rằng, ý kiến này là xác đáng, xin được tiếp thu và bổ sung quy định này vào Điều 8.

*

*     
*

Kính th​ưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

TM. UỶ BAN TH​ƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. Chủ tịch
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